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ĐỒ DÙNG GIA ĐÌNH  

Từ ngày21/10 /2024 đến ngày 25 /10 /2024 

Lớp Lá 3 

Giáo viên thực hiện: Lê Thị Kim Loan – Dương Hoàng Phúc 

Giờ sinh 

hoạt 
Thứ hai 21/10 Thứ ba 22/10 Thứ tư 23/10 Thứ năm 24/ 10 Thứ sáu 25 /10 

Đón trẻ  

Học 

BÉ VỖ TIẾT TẤU 

CHẬM BÀI HÁT 

“ĐƯỜNG VÀ 

CHÂN” 

PHÂN LOẠI ĐỒ 

DÙNG GIA ĐÌNH 

 

DẠY THƠ " CHIA 

BÁNH " 

 

BÉ TÔ MÀU ĐỒ 

DÙNG  GIA ĐÌNH 

 

CẮT DÁN TRANG 

PHỤC BÚP BÊ 

BÉ LÀM QUEN 

CHỮ A,Ă 

BÉ CẦN TRÁNH 

MỘT SỐ ĐỒ 

VẬT NGUY 

HIỂM 

ĐI THĂNG BẰNG 

ĐẦU ĐỘI TÚI CÁT 

Chơi, 

Hoạt 

Động Ở 

Các Góc 

LQVH: kể chuyện , đọc thơ" các câu truyện bài thơ trẻ thích (đọc kể bằng các hình thức khác nhau)...Đọc biểu cảm 

bài  ca dao " công cha" Kể chuyện theo tranh minh họa và theo kinh nghiệm bản thân câu chuyện " 3 cô gái " 

Đọc sách: Xem và đọc các loại sách  khác nhau. 

Tạo Hình: Vẽ, năn, cắt, x,é dán, tạo ra các sản phẩm  từ các NVL khác nhau... 

- Phối hợp các kĩ năng cắt đường vòng cung để tạo ra sản phẩm có màu sắc, kích thước, hình dáng/ đường nét và bố 

cục, cắt trang phục búp bê 

Âm nhạc:  ghe  hát , hát múa nhịp nhàng theo giai điệu, nhịp điệu và thể hiện sắc thái phù hợp với bài hát, bản nhạc 

chăm chú lắng nghe và hướng ứng cảm xúc( hát theo, nhún nhảy,bài hát bản nhạc)  Sử dụng các dụng cụ gõ đệm theo 

phách, nhịp, tiết tấu " Đường và chân" 

Khám phá:   

 LQVT:  Tìm và đánh dấu một số đồ vật có thể gây nguy hiểm các trò chơi ở góc toán) , phân loại ĐDGĐ, So sánh sự 

khác nhau và giống nhau của đồ dùng gia đình và sự đa dạng của chúng)  

 LQCV: Tìm và  tô đồ, sao chép các hình ảnh chứa chữ a,ă,â  ( các trò chơi chữ viết ) Vẽ hình  và sao chép các chữ cái a, 

ă, â chữ số 

 Phân vai: Theo ý thích.( chuẩn bị  đồ dùng thợ may, giấy báo, phấn, đồ dùng gia đình ) Nói được điều bé thích,không 



thích ,những việc bé làm được và và việc gì bé không làm được  bé sử dụng các kỹ năng "Tự cài cởi cúc, xâu dây giày, 

cài quay dép,kéo khóa (phéc mơ tuya)"  

 Xây dựng: Theo ý thích ( Chuẩn bị : cây , các khối gỗ, bitis mô hình ...)  khuyến khích trẻ khi chơi CS28: Ứng xử phù 

hợp với giới tính của bản thân. bạn trai bưng bê đồ nặng hơn bạn gái) 

Khám phá: Theo ý thích ( Chuẩn bị: .đường, màu thực phẩm dàu ăn , giấm, so da, bóng ....) Khuyến khích trẻ làm thử 

nghiệm và sử dụng công cụ đơn giản để quan sát, so sánh, dự đoán, nhận xét và thảo luận: "Quả bóng bay" 

Chơi 

Ngoài 

Trời 

Quan sát hình ảnh đồ 

dùng gia đình : 

Trò chuyện  đặc điểm, 

công dụng và cách sử 

dụng đồ dùng, gia 

đình  

TCVĐ: Tôm, cá, cua 

rủ nhau thi tài      

 

TC Bật theo ký hiệu 

  TC: Kiến tha mồi  

Hiểu và làm theo được 

2, 3 yêu cầu liên tiếp. 

Chơi tự do:  trẻ chơi với 

vật liệu thiên nhiên (cát 

nước) và đồ chơi phát 

triển các nhóm cơ lớ 

Quan sát : Một số mối 

liên hệ đơn giản giữa đặc 

điểm cấu tạo với cách sử 

dụng của đồ dùng, gia 

đình  

Chơi tự do:  trẻ chơi với 

vật liệu thiên nhiên (cát 

nước) và đồ chơi phát 

triển các nhóm cơ lớn 

 

TCVĐ: cướp cờ- cò 

bắt ếch (CS51: Chấp 

nhận sự phân công 

của nhóm bạn và 

người lớn khi tham 

gia trò chơi  ) 

Chơi tự do:  trẻ chơi 

với vật liệu thiên 

nhiên (cát nước) và 

đồ chơi phát triển 

các nhóm cơ lớn  

Quan sát: Các  vật dụng 

nguy hiểm (Biết bàn là, 

bếp điện, bếp lò nóng, 

phích nước nóng… là 

những vật dụng nguy 

hiểm khi đến gần) 

Chơi tự do:  trẻ chơi với 

vật liệu thiên nhiên (cát 

nước) và đồ chơi phát 

triển các nhóm cơ lớn   

 

Vệ sinh Trò chuyện tập trẻ CS18: Giữ đầu tóc, quần áo gọn gàng 

Giờ ăn Trò chuyện trẻ cách lịch sự ăn uống có văn hóa " Mời cô, mời bạn khi ăn và ăn từ tốn" 

Giờ ngủ Trò chuyện giúp đỡ bố mẹ, cô giáo những việc vừa sức ( Xếp và chải nệm  trước và sau khi ngủ dậy) 

Hoạt 

động 

chiều 

 Ôn số lượng 6cho 

trẻ  so sánh số lượng 

của 3 nhóm đối tượng 

trong phạm vi 6 bằng 

các cách khác nhau và 

nói được kết quả: 

Bằng nhau nhiều nhất, 

ít hơn, ít nhất 

Tập trẻ tự cài cởi cúc, 

xâu dây giày, cài quay 

dép,kéo khóa (phéc mơ 

tuya)  

Trò chuyện về đồ dùng 

gia đình  hiểu nghĩa từ 

khái quát, Đồ dùng gia 

đình  

Nhận xét sản phẩm 

tạo hình về màu sắc, 

hình dáng, bố cục " 

Cắt dán trang phục 

búp bê" 

Xem vidio  trò chuyện 

với trẻ về việc thực hiện 

được một số quy 

định  gia đình và nơi 

công cộng:  vâng lời ông 

bà, bố mẹ, anh chị, 

muốn đi chơi phải xin 

phép. 

 


